
Mẫu số 03/HĐBC-QH

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI
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1. Họ và tên thường dùng: Y BHEN KĐOH 

2. Họ và tên khai sinh: Y BHEN KĐOH 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1984                4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk)

7. Quê quán: Xã Ea Tul, Tỉnh Đắk Lắk 

8. Nơi đăng ký thường trú: Buôn Păn Lăm, Phường Tân Lập, Tỉnh Đắk Lắk

Nơi ở hiện nay: 19 Lê Minh Xuân, Tổ liên gia 17, Buôn Păn Lăm, Phường Tân Lập, Tỉnh Đắk Lắk 

9. Số Căn cước: 066xxxxxxx050

Ngày cấp: 16/7/2024;  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

10. Dân tộc: Ê đê                            11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Âm nhạc

- Học vị: 

- Học hàm:

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B, tiếng Ê đê. 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức (Diễn viên Ca)

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Diễn viên Ca, Đoàn Ca múa dân tộc, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Đắk Lắk

15. Nơi công tác: Đoàn Ca múa dân tộc, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. 

16. Ngày vào Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 
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23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9/2009 
đến tháng  01/2015 Giáo viên, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Xã Ea Kiết, Tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 02/2015 
đến nay Diễn viên Ca, Đoàn Ca múa dân tộc trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk
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1. Họ và tên thường dùng: H ÑIĂP NIÊ

2. Họ và tên khai sinh:  H ÑIĂP NIÊ

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/4/1994                   4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk).

7. Quê quán: Xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk.

8. Nơi đăng ký thường trú: Buôn Phơng Cư Dliê Mnông, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Căn cước: 066xxxxxxx042

Ngày cấp: 18/05/2022       	     Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

10. Dân tộc: Ê đê                          11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Báo chí

- Học vị: 

- Học hàm: 

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B, tiếng Ê đê. 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức (Phóng viên, Biên tập viên)

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phóng viên, Biên tập viên Phòng Phát hành - Tuyên truyền, Trung tâm Phát 
hành phim và Chiếu bóng, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. 

15. Nơi công tác: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

16. Ngày vào Đảng: 04/12/2023

- Ngày chính thức: 04/12/2024;        Số thẻ đảng viên: 066xxxxxxx042

- Chức vụ trong Đảng: 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi đoàn Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
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21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có: 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 12/2017
đến nay

- Phóng viên, Biên tập viên Phòng Phát hành - Tuyên truyền, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, trực 
thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. 
- Đảng viên Chi bộ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Đắk Lắk. 
- Đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.  
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1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG

2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1988			   4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

7. Quê quán: Xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai

8. Nơi đăng ký thường trú: 04 Hải Triều, Tổ dân phố 7A Thành Công, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Căn cước: 066xxxxxxx717

Ngày cấp: 12/09/2022; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

10. Dân tộc: Kinh					     11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế - CN Kế toán

- Học vị: 

- Học hàm: 

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: Anh văn C

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng ban

15. Nơi công tác: Ban Công tác công đoàn – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

16. Ngày vào Đảng: 06/10/2015

- Ngày chính thức: 06/10/2016		   Số thẻ đảng viên: 066xxxxxxx717

- Chức vụ trong Đảng: 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 
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22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 05/2011 
đến tháng 10/2016 Nhân viên Liên đoàn Lao động TP. Buôn Ma Thuột

Từ tháng 11/2016
đến tháng 03/2018

Chuyên viên ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên BCH CĐCS Cơ quan Liên đoàn Lao 
động tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 04/2018
đến tháng 03/2023

Chuyên viên ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk 
khóa X, NK 2018-2023; Ủy viên BCH CĐCS Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk.

Từ ngày 20/3/2023 
đến tháng 6/2025 Phó trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên BCH CĐCS Cơ quan Liên đoàn Lao động 

tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 7/2025
đến tháng 12/2025

Phó trưởng Ban Công tác công đoàn – Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên BCH CĐCS 
Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk.

Từ ngày 22/12/2025 
đến nay

Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Phó trưởng Ban Công tác 
công đoàn – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên BCH CĐCS Liên đoàn Lao động 
tỉnh Đắk Lắk.
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1. Họ và tên thường dùng: NGÔ TRUNG THÀNH

2. Họ và tên khai sinh:  NGÔ TRUNG THÀNH

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/01/1975		  4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

7. Quê quán: Xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 38/145 Quan Nhân, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Phòng B-052 chung cư Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 01, phố Đông Quan, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội

9. Số Căn cước: 035xxxxxxx612

Ngày cấp: 24/4/2021; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

10. Dân tộc: Kinh				     	 11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật	

- Học vị: Thạc sĩ Luật                                 

- Học hàm:

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh, tương đương B1

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Đại biểu Quốc 
hội khóa XV

15. Nơi công tác: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

16. Ngày vào Đảng: 29/10/2003

- Ngày chính thức: 29/10/2004;		  Số thẻ đảng viên: 035xxxxxxx612

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy 
ban Pháp luật và Tư pháp; Phó Bí thư Chi bộ Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Luật gia Việt Nam

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 19 Bằng khen, Kỷ niệm chương của các Bộ và cơ quan tương đương

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
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21. Là đại biểu Quốc hội khóa: XIV và XV

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 02 năm 1998 
đến tháng 04 năm 2008 Chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

Từ tháng 04 năm 2008 
đến tháng 03 năm 2012 Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật – Văn phòng Quốc hội

Từ tháng 03 năm 2012 
đến tháng 07 năm 2016 Vụ trưởng Vụ Pháp luật – Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban thư ký Quốc hội

Từ tháng 07 năm 2016 
đến tháng 04 năm 2020

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chi ủy viên Chi bộ Vụ 
Pháp luật – Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ả-Rập Xê-Út, Ủy viên 
Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội

Từ tháng 04 năm 2020 
đến tháng 07 năm 2021

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt 
Nam – Ả-Rập Xê-Út; Ủy viên Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội 
Luật gia Văn phòng Quốc hội

Từ tháng 07 năm 2021 
đến tháng 02 năm 2025

Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam 
– Bungary; Ủy viên Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia 
Văn phòng Quốc hội

Từ tháng 02 năm 2025 
đến nay

Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị 
Việt Nam – Bungary; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Phó Bí thư Chi bộ Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp
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1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ THANH XUÂN	

2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ THANH XUÂN	

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không	

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1977                         4. Giới tính: Nữ.	

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk.	  

7. Quê quán: Xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng.	

8. Nơi đăng ký thường trú: Căn 6, tầng 9, block C - Khu căn hộ Hoàng Anh Đắk Lắk, số 33 đường Nguyễn Công Trứ, phường Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Căn cước: 066xxxxxxx083.

Ngày cấp: 30/3/2021;  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 	

10. Dân tộc: M’nông.                            11. Tôn giáo: Không.	

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Ngữ văn sư phạm; Thạc sĩ Văn hóa học; Tiến sĩ Văn hóa dân gian.	

- Học vị: Tiến sĩ.                              

- Học hàm:	

- Lý luận chính trị: Cao cấp.	

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương B2.	

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.	

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.	

15. Nơi công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.	

16. Ngày vào Đảng: 03/8/2007. 	

- Ngày chính thức: 03/8/2008; Số thẻ đảng viên: 066xxxxxxx083.	

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk 
Lắk.	

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):	

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: không	

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt	

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 07 Bằng khen cấp bộ, tỉnh, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến 
sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2017 và 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.	

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): XIV, XV.	
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22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 02/2013 
đến tháng 06/2016 Hiệu trưởng Trường Trung cấp sư phạm Mầm non Đắk Lắk

Từ tháng 07/2016 
đến tháng 09/2016

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy viên Hội đồng Dân tộc - Quốc Hội khóa XIV; 
Hiệu trưởng Trường Trung cấp sư phạm Mầm non Đắk Lắk

Từ tháng 10/2016 
đến tháng 11/2019

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk  
(tháng 9/2017 - 01/2019: Kiêm Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk; 

Từ tháng 12/2011 
đến tháng 10/2019 Nghiên cứu sinh và nhận bằng tiến sĩ tại Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội

Từ tháng 12/2019 
đến tháng 9/2020

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, Phó Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, tháng 01/2019 - 8/2021 kiêm Phó Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk)

Từ tháng 10/2020 
đến tháng 02/2021 Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

Từ tháng 3/2021 
đến tháng 6/2021 Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 7/2021 Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 8/2021 
đến tháng 12/2022

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026

Từ tháng 12/2022 
đến ngày 31/7/2024 Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk

Từ ngày 01/8/2024 
đến ngày 26/12/2024

- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk. 
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk từ ngày 01/8/2024.

Từ ngày 27/12/2024 
đến nay Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.


